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PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH NHÂN SỰ CHÍNH THỨC CỬ ĐẾN LÀM VIỆC  

TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH KHÁNH HÒA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /       /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 

 

STT Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

Địa 

điểm 
(1) 

I CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH  

1 SỞ TÀI CHÍNH 

Võ Thị Huyền Nhung Chuyên viên 0983031949 Cơ sở 1 

Trần Thị Trâm Anh Chuyên viên 0395789007 Cơ sở 1 

Nguyễn Thị Thanh Chiêu Chuyên viên 0386470151 Cơ sở 2 

2 SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Lê Thị Vân Bình Chuyên viên 0914.224.775 Cơ sở 1 

Nguyễn Thùy Linh Chuyên viên 0948.393.624 Cơ sở 1 

Mai Thị Phượng Thủy Chuyên viên 0913.578.727 Cơ sở 2 

3 SỞ XÂY DỰNG 
Võ Văn Nhân Chuyên viên 0976.669.797 Cơ sở 1 

Phan Thị Ngọc Linh Chuyên viên 0938055355 Cơ sở 1 

                                                
1 Cơ sở 1: số 84 đường Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, Khánh Hòa 

  Cơ sở 2: số 450 Thống Nhất, phường Phan Rang, Khánh Hòa 
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  Phan Lê Bảo Châu Chuyên viên 0326666164 Cơ sở 2 

4 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Nguyễn Công Thoại Chuyên viên 0898797525 Cơ sở 1 

Châu Thị Từ Nghĩa  Chuyên viên 0343506380 Cơ sở 2 

5 
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ KHU 

CÔNG NGHIỆP TỈNH KHÁNH HÒA 

Phạm Thúy Đỗ Quyên Chuyên viên 0984231441 Cơ sở 1 

Nguyễn Thị Huỳnh Thư Chuyên viên 0914.867.945 Cơ sở 2 

6 SỞ TƯ PHÁP 
Lê Thị Mai Luyến Chuyên viên 0979594939 Cơ sở 1 

Lê Phương Thủy Chuyên viên 0359858079 Cơ sở 2 

7 SỞ Y TẾ 

Lê Thùy Trang Chuyên viên 0339563700 Cơ sở 1 

Nguyễn Thị Hà Chuyên viên 0379955598 Cơ sở 1 

Vương Thúy Quyên Chuyên viên 0382069978 Cơ sở 2 

8 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Đặng Thị Mai Lưu Chuyên viên 0383690425 Cơ sở 1 

Nguyễn Nữ Ngọc Thủy Chuyên viên 0908285977 Cơ sở 2 

9 SỞ NỘI VỤ 
Nguyễn Phúc Trường Chuyên viên 0983046349 Cơ sở 1 

Huỳnh Thị Song Linh Chuyên viên 0934082408 Cơ sở 2 

10 SỞ CÔNG THƯƠNG Nguyễn Hoàng Mơ Chuyên viên 0905733424 Cơ sở 1 
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Nguyễn Văn Thôi Chuyên viên 0399170478 Cơ sở 2 

11 SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Phạm Thị Kim Thủy Chuyên viên 0918387875 Cơ sở 2 

12 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

Đàm Thị Thu Hà 

Chuyên viên, 

Văn phòng 

ĐKĐĐ Khánh 

Hòa 

0935883307 Cơ sở 1 

Kiều Mai Minh Châu 

Chuyên viên, 

Chi cục Khoáng 

sản và Bảo vệ 

môi trường 

0914086456 Cơ sở 1 

Nguyễn Thúy Vi Vi 

Chuyên viên, 

Chi cục Thủy 

sản và Biển đảo 

0932179603 Cơ sở 1 

Lương Thị Thức 

Chuyên viên, 

Chi cục Chăn 

nuôi Và Thú y 

0903567467 Cơ sở 1 

Nguyễn Thị Thương 

Chuyên viên, 

Chi cục Thủy 

sản và Biển đảo  

0937619490 Cơ sở 2 

Nguyễn Thị Thủy 

Chuyên viên, 

Văn phòng Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường 

0941271988 Cơ sở 2 
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Nguyễn Thị Thùy Trang 

Chuyên viên, 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

0979960794 Cơ sở 2 

II CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC 

1 BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA 
Đoàn Thị Hồng Nhung Chuyên viên 0905250086 Cơ sở 1 

Hà Phan Ngọc Diễn Chuyên viên 0852.029.188 Cơ sở 2 

2 THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA 
Lê Thị Hoài Nhớ Chuyên viên 0985663877 Cơ sở 1 

Phan Thị Thanh Thảo Chuyên viên 0358897875 Cơ sở 2 

3 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT 

NƯỚC KHÁNH HÒA 
Phạm Nguyễn Thái Sơn Nhân viên 0916.631.304 Cơ sở 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH NHÂN SỰ DỰ PHÒNG CỬ ĐẾN LÀM VIỆC  

TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH KHÁNH HÒA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /       /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 
 

STT Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa điểm 

I CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH  

1 SỞ TÀI CHÍNH 

Trần Minh Tuấn Chuyên viên  0909100134  

Nguyễn Lê Thu Huyền Chuyên viên  0905963959  

Huỳnh Đức Thọ Chuyên viên  0916623434  

Lê Thị Ngọc Hoa Chuyên viên  0932023504  

Lê Gia Thiên An Chuyên viên  0813261663  

Dương Huỳnh Quỳnh Như Chuyên viên  0932646579  

Võ Ngọc Tuấn Chuyên viên  0384250696  

2 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ 

DU LỊCH 

Phạm Minh Hậu Chuyên viên 0987.283.427 Cơ sở 1 

Trịnh Bích Viên Chuyên viên 0905.751.089 Cơ sở 1 

Hoàng Thị Kim Chi Chuyên viên 0977.743.252 Cơ sở 1 
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Nguyễn Đình Bảo Chuyên viên 0903.379.763 Cơ sở 1 

Đoàn Minh Đạt Chuyên viên 0949.681.897 Cơ sở 2 

3 SỞ XÂY DỰNG 

Nguyễn Minh Thuận Chuyên viên 0983 972 712 Cơ sở 1 

Lê Nguyễn Anh Tuấn Chuyên viên 0367 597 647 Cơ sở 1 

Lê Hữu Nghị Chuyên viên 0985 053 662 Cơ sở 1 

Cao Xuân Hùng Chuyên viên 0949 027 637 Cơ sở 1 

Nguyễn Thị Kiều Diễm Chuyên viên 0357 278 390 Cơ sở 2 

4 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ 

Nguyễn Ngọc Thịnh Chuyên viên 0968477378 Cơ sở 1 

Nguyễn Thị Xuân 

Phương 
Chuyên viên 0352719117 Cơ sở 1 

Nguyễn Đức Thắng Chuyên viên 0987727909 Cơ sở 2 

5 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH 

KHÁNH HÒA 

Bùi Kim Ngân Chuyên viên 0356.889.603 Cơ sở 1 

Nguyễn Khắc Triệu Chuyên viên 0905.278.398 Cơ sở 1 

Phạm Minh Ty Chuyên viên 0965.736.379 Cơ sở 1 

Nguyễn Bình Phương Thy Chuyên viên  0832.181.288 Cơ sở 2 

Hồ Hải Quỳnh Nhi Chuyên viên  0944.955.150 Cơ sở 2 
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6 SỞ TƯ PHÁP 
Bùi Thị Thảo Vân Chuyên viên 0935403756 Cơ sở 1 

Nguyễn Thị Liêm  Chuyên viên 0328890859 Cơ sở 2 

7 SỞ Y TẾ 
Nguyễn Trần Tiên Mỹ Chuyên viên 0903200495 Cơ sở 1 

Nguyễn Thị Thanh Thùy Chuyên viên 0944362606 Cơ sở 2 

8 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Trương Gia Thơ Chuyên viên 0708134227 Cơ sở 1 

Phạm Duy Thịnh Chuyên viên 0985802638 Cơ sở 1 

Đỗ Thị Huyền Trang Chuyên viên 0905380905 Cơ sở 1 

Huỳnh Thảo Nguyên Chuyên viên 0981353696 Cơ sở 1 

Phạm Thị Thu Trang Chuyên viên 0942852445 Cơ sở 1 

Huỳnh Ngọc Phượng Chuyên viên 0397070799 Cơ sở 1 

Võ Thị Được Chuyên viên 0907449907 Cơ sở 2 

9 SỞ NỘI VỤ 

Trương Thị Hoàng Anh Chuyên viên 0393332147 Cơ sở 1 

Võ Thị Thu Hiền Chuyên viên 0964393707 Cơ sở 1 

Nguyễn Thị Phượng 

Hoàng 
Chuyên viên 0393831004 Cơ sở 1 

Ngô Thanh Vũ Chuyên viên 0919168119 Cơ sở 1 
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Nguyễn Thị Út Hiền Chuyên viên 0918951163 Cơ sở 1 

Võ Thị Mỹ Hòa Chuyên viên 0976726900 Cơ sở 2 

10 SỞ CÔNG THƯƠNG 

Hồ Diễm Thúy Chuyên viên 0888902127  

Trần Lê Trà My Chuyên viên 0935911281  

Lê Bảo Bình Chuyên viên 0917114384  

11 SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

Trần Thị Hồng Phúc Chuyên viên 0913621862 Cơ sở 2 

Huỳnh Thị Hồng Lựu Chuyên viên 0946778477 Cơ sở 2 

Phạm Thái Hùng Chuyên viên 0922383831 Cơ sở 2 

Nguyễn Thị Đông Xuân Chuyên viên 0917442022 Cơ sở 2 

12 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Báo Thị Châu Âu 
Chuyên viên, Chi cục 

QL Đất đai 
0904732576 Cơ sở 1 

Nguyễn Ngọc Khánh 

Trang 

Chuyên viên, Chuyên 

viên, Văn phòng 

ĐKĐĐ Khánh Hòa 

0984231663 Cơ sở 1 

Trần Thị Thu 

Chuyên viên, Chi cục 

Khoáng sản và 

BVMT 

0935917745 Cơ sở 1 

Trần Thanh Trúc 

Chuyên viên, Chi cục 

Khoáng sản và 

BVMT 

0985880159 Cơ sở 1 
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Đỗ Thị Mai Hương 
Chuyên viên, Chi cục 

Thủy sản và Biển đảo 
0988560949 Cơ sở 1 

Nguyễn Tứ Nam Thiên 

Hòa 

Chuyên viên, Chi cục 

Thủy lợi 
0937020884 Cơ sở 1 

Phạm Thị Thu Trang 
Chuyên viên, Chi cục 

Thủy sản và Biển đảo 
0903144877 Cơ sở 2 

Hồ Thị Xuân Hiếu 
Chuyên viên, Chi cục 

Trồng trọt và BVTV 
0949965575 Cơ sở 2 

Nguyễn Thị Luân 

CĐV BĐV hạng III, 

Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y 

0386958875 Cơ sở 2 

Đặng Văn Hiệp 

Kiểm dịch viên, Chi 

cục Chăn nuôi và 

Thú y 

0387844997 Cơ sở 2 

Nguyễn Thị Ngọc Trúc 
Chuyên viên, Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y 
0987144432 Cơ sở 2 

Nông Hồng Duyên 

Kiểm dịch viên, Chi 

cục Chăn nuôi và 

Thú y 

0909130981 Cơ sở 2 

Nguyễn Thị Kim Tuyến 

CĐV BĐV hạng III, 

Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y 

0917910800 Cơ sở 2 

Trương Thị Trâm Anh 
Viên chức, Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y 
0327649718 

Cơ sở 2 
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II CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC 

1 
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH 

KHÁNH HÒA 

Phan Thị Dạ Thảo Chuyên viên 0368.003.686 Cơ sở 1 

Huỳnh Thị NgọcHảo Chuyên viên 0905.464.964 Cơ sở 1 

Nguyễn Thị Ngà Chuyên viên 0967.831.189 Cơ sở 1 

Nguyễn Thị ThuTrang Chuyên viên 0935.955.388 Cơ sở 1 

Trần Đình Chương Chuyên viên 0968.499.822 Cơ sở 2 

Trần Thị Ngọc Trà Chuyên viên 0988.951.415 Cơ sở 2 

2 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP 

THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA 
Lê Hoàng Bảo Nghi Nhân viên 0949703707 Cơ sở 1 

3 THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA 
Lê Khánh Phương Quỳnh Công chức 0945629968 Cơ sở 1 

Huỳnh Thị Thùy Linh Công chức 0914899112 Cơ sở 2 
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